
1 6A4 100 100 100.00 XS 1
2 7A5 100 100 100.00 XS 1
3 9A3 100 100 0.5 T6: Minh Tú ăn trong giờ truy bài 99.83 XS 3
4 8A4 100 100 1 T6: Dung đi học muộn  T7: Hương đi học muộn 99.67 T 4
5 6A1 100 100 100.00 XS 1
6 7A1 100 100 100.00 XS 1
7 8A1 100 100 100.00 XS 1
8 6A2 100 100 1 T6: Ngăn bàn còn nhiều giấy rác 99.67 XS 4
9 7A2 100 100 1 T6: Ngăn bàn còn nhiều giấy rác 99.67 XS 4
10 7A3 100 100 1 T6: Ngăn bàn còn nhiều giấy rác 99.67 XS 4
11 9A1 100 100 1 T7: Dụng cụ vệ sinh để chưa đúng quy định 99.67 XS 4
12 6A3 99.9 100 1 T6: Ngăn bàn còn nhiều giấy rác 99.63 XS 8
13 7A4 100 100 1.5 T5: Hoàng đi học muộn T6: Ngăn bàn còn giấy rác 99.50 XS 9
14 8A3 99 100 0.5 T3: Tú đi học muộn 99.50 XS 9

15 8A2 100 100 2 T6: Sao đỏ không đi chấm 8A4 T6: Ngăn bàn còn nhiều giấy rác99.33 T 11

16 9A2 98.25 100 1.5 T5: Quảng đi học muộn  T6: Dụng cụ vệ sinh để chưa đúng quy định98.92 T 12
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Nhóm 2

TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 6

Nhóm TT Lớp
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